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TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:          /TB-SYT       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng 01 năm 2025 
 

THÔNG BÁO  

Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh,  

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 5845/BYT-KCB ngày 28/9/2024 của Bộ Y tế về việc triển 

khai xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Công văn số 

8073/BYT-BH ngày 27/12/2024 của Bộ Y tế về việc cung cấp thông tin về kết quả 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Công văn số 36/KCB-QLCL&CĐT ngày 08/01/2025 của Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh về việc báo cáo, công bố kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế Thái Nguyên thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau: 

1. Cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: gồm 172 Trạm y tế xã/phường/thị trấn, 

16 Phòng khám đa khoa và 07 Trạm y tế cơ quan, đơn vị, trường học. 

2. Cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: gồm 10 cơ sở thuộc tuyến tỉnh và 17 cơ 

sở thuộc tuyến huyện và tương đương. 

 (Có các Phụ lục đính kèm) 

3. Nội dung được đăng tải trên Website của Sở Y tế tại địa chỉ: 

https://soyte.thainguyen.gov.vn/. 

Trên đây là kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế Thái Nguyên./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (Báo cáo); 

- Cục QLKCB (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Ban GĐ SYT; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Các PKĐK; Y tế cơ quan, đơn vị; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Website SYT Thái Nguyên;  

- Lưu: VT, NVY (Thuonglt). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Bình 

 

 

https://soyte.thainguyen.gov.vn/


Phụ lục I: Kết quả đánh giá xếp cấp chuyên môn kỹ thuật của các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SYT ngày      /01/2025 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

 

 Bảng 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điểm chấm Cấp chuyên 

môn 

Hạng bệnh viện đã xếp 

trước 01/01/2025 

Tuyến chuyên môn 

kỹ thuật đã xếp 

trước 01/01/2025 

1  Bệnh viện A  56 Cấp cơ bản I Tỉnh 

2  Bệnh viện C  56 Cấp cơ bản I Tỉnh 

3  Bệnh viện Gang thép 53 Cấp cơ bản II Tỉnh 

4  Bệnh viện Phổi 34 Cấp cơ bản II Tỉnh 

5  Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần 28 Cấp cơ bản II Tỉnh 

6  Bệnh viện Y học cổ truyền 42 Cấp cơ bản II Tỉnh 

7  Bệnh viện Phục hồi chức năng 34 Cấp cơ bản II Tỉnh 

8  Bệnh viện Mắt 41 Cấp cơ bản III Tỉnh 

9  Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ 31 Cấp cơ bản II Huyện 

10  Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình 32 Cấp cơ bản II Huyện 

11  Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 31 Cấp cơ bản II Huyện 
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12  Trung tâm Y tế thành phố Sông Công 11 Cấp cơ bản III Huyện 

13  Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên 35 Cấp cơ bản II Huyện 

14  Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai 30 Cấp cơ bản II Huyện 

15  Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên 27 Cấp cơ bản II Huyện 

16  Trung tâm Y tế huyện Phú Lương 29 Cấp cơ bản III Huyện 

17  Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 33 Cấp cơ bản III Huyện 

18  Phân viện Trại Cau 17 Cấp cơ bản III Huyện 

19  Bệnh viện Trường Đại học Y, Dược Thái 

Nguyên 

49 Cấp cơ bản III Huyện 

20  Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN 15 Cấp cơ bản III Tỉnh 
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Bảng 2: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 

STT Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điểm chấm Cấp chuyên 

môn 

Hạng bệnh viện đã xếp 

trước 01/01/2025 

Tuyến chuyên môn 

kỹ thuật đã xếp 

trước 01/01/2025 

1  Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 25 Cấp cơ bản III Huyện 

2  Bệnh viện đa khoa An Phú 19 Cấp cơ bản III Huyện 

3  Bệnh viện đa khoa Trung Tâm 17 Cấp cơ bản III Huyện 

4  Bệnh viện đa khoa Yên Bình 21 Cấp cơ bản III Huyện 

5  Bệnh viện đa khoa Thủ Đô 11 Cấp cơ bản III Huyện 

6  Bệnh viện Mắt Thái Hà 21 Cấp cơ bản III Huyện 

7  Bệnh viện Việt Bắc 1 19 Cấp cơ bản III Huyện 
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Phụ lục II: Danh Sách Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-SYT ngày      /01/2025 của Sở Y tế Thái Nguyên) 

 

STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

1  Bệnh xá Công an tỉnh Thái Nguyên (có điều trị nội trú) Cấp ban đầu 

2  Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên Cấp ban đầu 

3  Phòng khám đa khoa Việt Bắc Cấp ban đầu 

4  
Công ty cổ phần y tế tổng hợp Minh Đức - Chi nhánh phòng 

khám đa khoa Minh Đức 

Cấp ban đầu 

5  Phòng khám đa khoa Thi Vân - Công ty TNHH Y dược Thi Vân Cấp ban đầu 

6  Phòng khám đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên Cấp ban đầu 

7  Phòng khám đa khoa Ngôi Sao Cấp ban đầu 

8  Phòng khám đa khoa Hà Nội - Phú Bình Cấp ban đầu 

9  Phòng khám đa khoa C-MEC Đại Từ Cấp ban đầu 

10  Phòng khám đa khoa GREENLIGHT Điềm Thụy Cấp ban đầu 

11  
Phòng khám đa khoa Phú Thái thuộc Công ty cổ phần phát 

triển Y học Phú Thái 

Cấp ban đầu 

12  
Phòng khám đa khoa Việt Đức 365 Phổ Yên thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức 365 Phổ Yên 

Cấp ban đầu 

13  
Phòng khám đa khoa Thanh Bình thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Thanh Bình Thái Nguyên 

Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

14  
Phòng khám đa khoa Ánh Dương thuộc Công ty TNHH dịch 

vụ y tế Thành Lệ 

Cấp ban đầu 

15  
Phòng khám đa khoa Bảo Ngọc Đại Từ, thuộc Công ty Cổ 

phần Phát triển Y học Yechxanh 

Cấp ban đầu 

16  
Phòng khám đa khoa Hà Nội Sông Công thuộc Công ty 

TNHH Xây dựng Thương mại Y tế T&T 

Cấp ban đầu 

A Trạm y tế xã, phường, thị trấn  

I Thành phố Thái Nguyên  

1 Trạm Y tế phường Quán Triều Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế phường Quang Vinh Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế phường Túc Duyên Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế phường Quang Trung Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế phường Tân Thịnh Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế phường Thịnh Đán Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế phường Gia Sàng Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế phường Tân Lập Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế phường Cam Giá Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế phường Phú Xá Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế phường Hương Sơn Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế phường Trung Thành Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

13 Trạm Y tế phường Tân Thành Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế phường Tân Long Cấp ban đầu 

15 Trạm Y tế phường Đồng Bẩm Cấp ban đầu 

16 Trạm Y tế phường Chùa hang Cấp ban đầu 

17 Trạm Y tế phường Tích Lương Cấp ban đầu 

18 Trạm Y tế phường Trưng Vương Cấp ban đầu 

19 Trạm Y tế phường Phan Đình Phùng Cấp ban đầu 

20 Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ Cấp ban đầu 

21 Trạm Y tế phường Đồng Quang Cấp ban đầu 

22 Trạm Y tế xã Phúc Hà Cấp ban đầu 

23 Trạm Y tế xã Phúc Xuân Cấp ban đầu 

24 Trạm Y tế xã Quyết Thắng Cấp ban đầu 

25 Trạm Y tế xã Phúc Trìu Cấp ban đầu 

26 Trạm Y tế xã Thịnh Đức Cấp ban đầu 

27 Trạm Y tế xã Tân Cương Cấp ban đầu 

28 Trạm Y tế xã Cao Ngạn Cấp ban đầu 

29 Trạm Y tế xã Sơn Cẩm Cấp ban đầu 

30 Trạm Y tế xã Linh Sơn Cấp ban đầu 

31 Trạm Y tế xã Huống Thượng Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

32 Trạm Y tế xã Đồng Liên Cấp ban đầu 

   

II. Thành phố Sông Công  

1 Trạm Y tế phường Châu Sơn Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế phường Mỏ Chè Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế phường Cải Đan Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế phường Thắng Lợi Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế phường Phố Cò Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế phường Bách Quang Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế phường Lương Sơn Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Tân Quang Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Bình Sơn Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Bá Xuyên Cấp ban đầu 

III. Huyện Định Hoá  

1 Trạm Y tế xã Linh Thông Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế xã Lam Vỹ Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Quy Kỳ Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế xã Tân Thịnh Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Kim Phượng Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

6 Trạm Y tế xã Bảo Linh Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Phúc Chu Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Tân Dương Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Phượng Tiến Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Đồng Thịnh Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế xã Định Biên Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế xã Thanh Định Cấp ban đầu 

13 Trạm Y tế xã Trung Hội Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế xã Trung Lương Cấp ban đầu 

15 Trạm Y tế xã Bình Yên Cấp ban đầu 

16 Trạm Y tế xã Điềm Mặc Cấp ban đầu 

17 Trạm Y tế xã Phú Tiến Cấp ban đầu 

18 Trạm Y tế xã Bộc Nhiêu Cấp ban đầu 

29 Trạm Y tế xã Sơn Phú Cấp ban đầu 

20 Trạm Y tế xã Phú Đình Cấp ban đầu 

21 Trạm Y tế xã Bình Thành Cấp ban đầu 

22 Trạm Y tế thị trấn Chợ Chu Cấp ban đầu 

IV. Huyện Phú Lương  

1 Trạm Y tế thị trấn Giang Tiên Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

2 Trạm Y tế xã Yên Ninh Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Yên Trạch Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế xã Yên Đổ Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Yên Lạc Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế xã Ôn Lương Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Động Đạt Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Phủ Lý Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Phú Đô Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Hợp Thành Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế xã Tức Tranh Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế xã Vô Tranh Cấp ban đầu 

13 Trạm Y tế xã Cổ Lũng Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế thị trấn Đu Cấp ban đầu 

V. Huyện Đồng Hỷ  

1 Trạm Y tế thị trấn Sông Cầu Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế thị trấn Trại Cau Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Văn Lăng Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế xã Tân Long Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Hòa Bình Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

6 Trạm Y tế xã Quang Sơn Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Minh Lập Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Văn Hán Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Hóa Trung Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Khe Mo Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế xã Cây Thị Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế thị trấn Hóa Thượng Cấp ban đầu 

13 Trạm Y tế xã Hợp Tiến Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế xã Nam Hòa Cấp ban đầu 

VI. Huyện Võ Nhai  

1 Trạm Y tế thị trấn Đình Cả Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế xã Sảng Mộc Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Nghinh Tường Cấp ban đầu 

4 Trạm y tế xã Thần Xa Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Vũ Chấn Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế xã Thượng Nung Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Phú Thượng Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Cúc Đường Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã La Hiên Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

10 Trạm Y tế xã Lâu Thượng Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế xã Tràng Xá Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế xã Phương Giao Cấp ban đầu 

13 Trạm Y tế xã Liên Minh Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế xã Dân Tiến Cấp ban đầu 

15 Trạm Y tế xã Bình Long Cấp ban đầu 

VII. Huyện Đại Từ  

1 Trạm Y tế thị trấn Hùng Sơn Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế thị trấn Quân Chu Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Minh Tiến Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế xã Phúc Lương Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Yên Lãng Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế xã Đức Lương Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Phú Cường Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Phú Lạc Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Tân Linh Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Phú Thịnh Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế xã Phục Linh Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế xã Phú Xuyên Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

13 Trạm Y tế xã Bản Ngoại Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế xã Tiên Hội Cấp ban đầu 

15 Trạm Y tế xã Cù Vân Cấp ban đầu 

16 Trạm Y tế xã Hà Thượng Cấp ban đầu 

17 Trạm Y tế xã La Bằng Cấp ban đầu 

18 Trạm Y tế xã Hoàng Nông Cấp ban đầu 

19 Trạm Y tế xã Khôi Kỳ Cấp ban đầu 

20 Trạm Y tế xã An Khánh Cấp ban đầu 

21 Trạm Y tế xã Tân Thái Cấp ban đầu 

22 Trạm Y tế xã Bình Thuận Cấp ban đầu 

23 Trạm Y tế xã Lục Ba Cấp ban đầu 

24 Trạm Y tế xã Mỹ Yên Cấp ban đầu 

25 Trạm Y tế xã Vạn Phú Cấp ban đầu 

26 Trạm Y tế xã Văn Yên Cấp ban đầu 

27 Trạm Y tế xã Cát Nê Cấp ban đầu 

VIII. Thành phố Phổ Yên  

1 Trạm Y tế phường Bãi Bông Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế phường Bắc Sơn Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế phường Ba Hàng Cấp ban đầu 
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STT TÊN CƠ SỞ KCB Cấp chuyên môn 

4 Trạm Y tế phường Đồng Tiến Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Phúc Tân Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế xã Phúc Thuận Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế phường Hồng Tiến Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Minh Đức Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế phường Đắc Sơn Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Thành Công Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế phường Tiên Phong Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế xã Vạn Phái Cấp ban đầu 

13 Trạm Y tế phường Nam Tiến Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế phường Tân Hương Cấp ban đầu 

15 Trạm Y tế phường Đông Cao Cấp ban đầu 

16 Trạm Y tế phường Trung Thành Cấp ban đầu 

17 Trạm Y tế phường Tân Phú Cấp ban đầu 

18 Trạm Y tế phường Thuận Thành Cấp ban đầu 

IX. Huyện Phú Bình  

1 Trạm Y tế thị trấn Hương Sơn Cấp ban đầu 

2 Trạm Y tế xã Bàn Đạt Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế xã Tân Khánh Cấp ban đầu 
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4 Trạm Y tế xã Tân Kim Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế xã Tân Thành Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế xã Đào Xá Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế xã Bảo Lý Cấp ban đầu 

8 Trạm Y tế xã Thượng Đình Cấp ban đầu 

9 Trạm Y tế xã Tân Hòa Cấp ban đầu 

10 Trạm Y tế xã Nhã Lộng Cấp ban đầu 

11 Trạm Y tế xã Điềm Thụy Cấp ban đầu 

12 Trạm Y tế xã Xuân Phương Cấp ban đầu 

13 Trạm Y tế xã Tân Đức Cấp ban đầu 

14 Trạm Y tế xã Úc Kỳ Cấp ban đầu 

15 Trạm Y tế xã Lương Phú Cấp ban đầu 

16 Trạm Y tế xã Nga My Cấp ban đầu 

17 Trạm Y tế xã Kha Sơn Cấp ban đầu 

18 Trạm Y tế xã Thanh Ninh Cấp ban đầu 

19 Trạm Y tế xã Dương Thành Cấp ban đầu 

20 Trạm Y tế xã Hà Châu Cấp ban đầu 
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B Y tế cơ quan, đơn vị, trường học  

1 

Trạm y tế Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Văn 

phòng CT, Xí nghiệp Năng lượng, NM Cán thép Thái 

Nguyên, NM Cốc Hoá, NM Luyện Gang, NM Luyện Thép, 

XN vận tải đường sắt, NM Cán thép Lưu Xá, Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp). 

Cấp ban đầu 

2 
Trạm Y tế Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền 

thông 

Cấp ban đầu 

3 Trạm Y tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Cấp ban đầu 

4 Trạm Y tế Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Cấp ban đầu 

5 Trạm Y tế Trường Đại học Khoa học Cấp ban đầu 

6 Trạm Y tế Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Cấp ban đầu 

7 Trạm Y tế Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc Cấp ban đầu 
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